
STT HỌ VÀ TÊN  TÊN SĐT GHI CHÚ

1 Trần Thị Phương Anh Anh 098xxxx232 VCBS
2 Lê Thị Phương Anh  Anh 096xxxx266
3 Nguyễn Huy Anh  Anh 096xxxx526 Rồng Việt 
4 Nguyễn Tuấn Anh  Anh 091xxxx568
5 Ninh Phan Anh  Anh 083xxxx823
6 Đinh Trung Anh  Anh 038xxxx995
7 Trần Hiếu Anh  Anh 094xxxx136
8 Võ Duy Anh  Anh 098xxxx599
9 Trần Gia Bảo  Bảo  090xxxx179

10 Nguyễn Thị Bình  Bình SSI
11 Nguyễn Thu Bình  Bình  097xxxx946
12 Hoàng Thị Thanh Bình  Bình  097xxxx926
13 Ngô Kim Chi  Chi Hoang Gia
14 Tạ Đức Cường  Cường   086xxxx238
15 Ông Tiến Đạt  Đạt  091xxxx519 BL đi
16 Nguyễn Tiến Đạt  Đạt   093xxxx026
17 Nguyễn Đình Đạt  Đạt   038xxxx863
18 Nguyễn Văn Điển  Điển   093xxxx655
19 Đoàn Ngọc Đoan  Đoan  098xxxx857
20 Phạm Văn Dực  Dực  SHS
21 Lộc Quốc Dũng  Dũng  SSI
22 Trần Tiến Dũng  Dũng  094xxxx552 Rồng Việt 
23 Tống Văn Dũng  Dũng  SHS
24 Nguyễn Hải Dương  Dương  086xxxx985
25 Nguyễn Tuấn Dương  Dương  SHS
26 Lương Phương Duy  Duy Hoang Gia
27 Đỗ Thị Thùy Giang  Giang  098xxxx512
28 Hoàng Ngân Giang  Giang  033xxxx954
29 Lê Thị Thu Hà Hà 096xxxx348
30 Tống Thị Hồng Hà Hà  086xxxx250
31 Đỗ Thu Hà  Hà   039xxxx994
32 Nguyễn Hồ Thanh Hải  Hải  097xxxx386 Ck Tiền Phong
33 Đỗ Thu Hằng  Hằng   038xxxx521 
34 Lý Thu Hằng  Hằng   097xxxx603
35 Đậu Bích Hằng Hằng  098xxxx636
36 Nguyễn Thị Thu Hằng  Hằng   033xxxx122
37 Tạ Thị Hảo  Hảo   096xxxx356 VIETCAP
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38 Nguyễn Hoàng Hiệp  Hiệp  091xxxx328
39 Lương Minh Hiếu  Hiếu   036xxxx569
40 Phương Trung Hòa Hòa 085xxxx394 ABF
41 Trịnh Thế Hoàn  Hoàn  034xxxx656
42 Hồ Thị Khánh Hoàng Hoàng 090xxxx028
43 Nguyễn Văn Hùng  Hùng  090xxxx188
44 Lê Xuân Khánh Hùng  Hùng  070xxxx178
45 Đoàn Linh Hương  Hương   091xxxx069
46 Trần Thị Mai Hương  Hương   096xxxx686
47 Bùi Thị Xuân Hương  Hương   098xxxx211
48 Trần Phú Huy  Huy 098xxxx686
49 Đặng Lê Ngọc Huyền  Huyền   086xxxx243
50 Kiều Thị Thanh Huyền  Huyền   090xxxx186
51 Nguyễn Văn Huỳnh  Huỳnh  SSI
52 Phạm Tuấn Khải  Khải   081xxxx096
53 Nguyễn Kim Khang  Khang  039xxxx292
54 Nguyễn Trọng Khánh  Khánh  098xxxx743
55 Vũ Như Khuê  Khuê 094xxxx888 quỹ MB
56 Vũ Bá Kiên  Kiên  091xxxx942 
57 Lê Văn Lâm Lâm 098xxxx367
58 Đỗ Thị Lê  Lê 096xxxx065
59 Nguyễn Đàm Linh  Linh 096xxxx062 
60 Nguyễn Tuấn Linh  Linh 085xxxx571 
61 Lê Thị Tân Linh  Linh  036xxxx838
62 Phùng Linh Linh  Linh 086xxxx806
63 Dương Phương Linh  Linh Hoang Gia
64 Nguyễn Thị Thùy Linh  Linh  035xxxx303
65 Nguyễn Hoàng Linh  Linh 090xxxx868
66 Nguyễn Yến Linh  Linh  091xxxx881
67 Phạm Thị Loan  Loan SHS
68 Nguyễn Thanh Long  Long 098xxxx194
69 Đỗ Bá Long  Long  098xxxx962
70 Trần Xuân Lương  Lương   098xxxx391
71 Lưu Tiến Mạnh  Mạnh   098xxxx906 
72 Nguyễn Đức Mạnh  Mạnh  SHS
73 Đặng Trần Minh  Minh 
74 Phan Thu Minh  Minh 097xxxx468
75 Lê Anh Minh  Minh SHS
76 Lâm Kiều My  My 098xxxx164
77 Nguyễn Viết My  My 085xxxx619
78 Nguyễn Trà My  My  036xxxx432
79 Nguyễn Thành Nam   Nam Hoang Gia
80 Nguyễn Thị Ngọc  Ngọc   097xxxx828



81 Đặng Hải Nguyên  Nguyên 097xxxx154
82 Lê Phạm Khôi Nguyên  Nguyên  086xxxx304
83 Nguyễn Thị Nguyệt  Nguyệt   098xxxx495
84 Trần Thị Nhàn  Nhàn  096xxxx209
85 Nghiêm Văn Nhật  Nhật   086xxxx636
86 Nguyễn Hồng Nhung  Nhung SSI
87 Nguyễn Hữu Phú  Phú  097xxxx294
88 Lại Duy Phương  Phương   086xxxx886
89 Nguyễn Thị Minh Phương  Phương  Hoang Gia
90 Phan Thị Thu Phương  Phương   039xxxx456
91 Lê Công Quân  Quân 098xxxx126 Rồng Việt 
92 Nguyễn Trần Minh Quân  Quân  098xxxx088
93 Trần Thị Quế  Quế   033xxxx392
94 Nguyễn Minh Quốc  Quốc  096xxxx233
95 Tạ Văn Quyền  Quyền   098xxxx816
96 Nguyễn Công Quyền  Quyền   096xxxx253
97 Trần Xuân Quỳnh  Quỳnh  034xxxx252
98 Nguyễn Lương Tân  Tân  090xxxx638
99 Vũ Văn Thân  Thân  038xxxx599
100 Hoàng Hoài Thanh Thanh  090xxxx288
101 Phạm Đình Thanh  Thanh 086xxxx398
102 Trần Thị Phương Thảo Thảo 086xxxx801 VCBS
103 Nguyễn Đông Thu  Thu  098xxxx118
104 Lê Mỹ Hoài Thương  Thương   091xxxx234
105 Nguyễn Thị Thủy  Thủy   036xxxx058
106 Vũ Thị Thủy  Thủy  038xxxx006
107 Đào Thu Thủy  Thủy   091xxxx287
108 Đào Tạo An Tôn  Tôn  096xxxx331
109 Đinh Thị Hương Trà  Trà 
110 Phạm Thu Trang  Trang  091xxxx990
111 Nguyễn Hiền Trang  Trang  097xxxx237
112 Trần Thu Trang  Trang SHS
113 Vũ Thị Kiều Trinh  Trinh Hoang Gia
114 Nguyễn Văn Trọng  Trọng  038xxxx288
115 Nguyễn Phương Trung  Trung  077xxxx244 CK THU DO
116 Trần Đức Trung  Trung  098xxxx781
117 Nguyễn Hoàng Tú  Tú  094xxxx988
118 Đồng Khau Tú  Tú  085xxxx539
119 Đoàn Thanh Tùng  Tùng  093xxxx889
120 Trịnh Gia Tùng  Tùng  091xxxx289
121 Nguyễn Thị Thu Uyên Uyên 094xxxx663 VCBS
122 Trần Thị Thu Uyên  Uyên  BAO VIET
123 Đỗ Tiến Vinh  Vinh  090xxxx273



124 Nguyễn Quang Vinh  Vinh Hoang Gia
125 Hoàng Nhật Vũ  Vũ    098xxxx686
126 Hoàng Thị Minh Xuân  Xuân  037xxxx098
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